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ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2023/QĐ-UBND ngày  tháng  năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	STT
	NỘI DUNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	 ĐƠN GIÁ/NĂM 
	TẦN SUẤT

	1
	Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội
	 
	 
	

	 
	Sự cố thông thường
	sự cố
	                8.358.778 
	3 tháng/lần

	 
	Sự cố nghiêm trọng
	sự cố
	                3.561.516 
	12 tháng/lần

	2
	Thu thập, phân tích và cảnh báo nguy cơ sự cố tấn công mạng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước
	sự cố
	                7.430.612 
	1 tháng/lần

	3
	Diễn tập phòng chống tấn công mạng
	lần diễn tập
	              14.018.440 
	lần

	4
	Giám sát phòng chống ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội
	hệ thống
	              23.130.475 
	ngày làm việc (260 ngày) 

	5
	Giám sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng và hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử
	hệ thống thông tin
	            526.090.499 
	

	 
	Giám sát trực tiếp
	
	            512.377.789 
	

	 
	Giám sát trực tiếp
	 
	            507.448.785 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Khắc phục sự cố
	 
	                4.475.453 
	2 tháng/ lần

	 
	Cập nhật, điều chỉnh
	 
	                   453.551 
	3 tháng/ lần

	 
	Giám sát gián tiếp
	 
	              13.712.710 
	

	 
	Giám sát gián tiếp
	 
	              11.319.056 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Khắc phục sự cố
	 
	                2.102.165 
	2 tháng/ lần

	 
	Cập nhật, điều chỉnh
	 
	                   291.489 
	3 tháng/ lần

	6
	Rà quét, xử lý mã độc cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội
	hệ thống thông tin
	              16.209.364 
	hàng tháng

	7
	Kiểm tra, đánh giá, phát hiện lỗ hổng bảo mật, điểm yếu an toàn thông tin của các cơ quan nhà nước
	hệ thống thông tin
	              15.457.168 
	hàng tháng

	8
	Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng công nghệ thông tin
	
	
	

	8.1
	Vận hành hệ thống máy chủ
	 
	              28.477.138 
	

	 
	Vận hành
	thiết bị
	              27.363.758 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	                1.113.380 
	2 tháng/lần

	8.2
	Vận hành hệ thống tường lửa
	 
	 
	

	 
	Thiết bị tường lửa
	
	
	

	 
	Vận hành
	thiết bị
	              14.840.847 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	                   238.612 
	2 tháng/lần

	 
	Phần mềm tường lửa
	 
	 
	

	 
	Vận hành
	phần mềm
	              14.515.559 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	                   783.053 
	2 tháng/lần

	8.3
	Vận hành thiết bị phòng chống tấn công DDOS
	 
	                9.272.521 
	

	 
	Vận hành
	thiết bị
	                8.509.846 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	                   762.675 
	2 tháng/lần

	8.4
	Vận hành thiết bị cân bằng tải
	 
	                8.893.307 
	

	 
	Vận hành
	thiết bị
	                8.680.372 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	                   212.935 
	2 tháng/lần

	8.5
	Vận hành hệ thống lưu trữ NAS, DAS
	 
	              30.046.651 
	

	 
	Vận hành
	thiết bị
	              29.199.215 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	                   847.436 
	2 tháng/lần

	8.6
	Vận hành hệ thống lưu điện
	 
	                7.606.760 
	

	 
	Vận hành
	thiết bị
	                7.163.827 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	                   442.933 
	2 tháng/lần

	8.7
	Vận hành hệ thống giám sát môi trường
	 
	                7.388.646 
	

	 
	Vận hành
	thiết bị
	                6.340.670 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	                1.047.977 
	2 tháng/lần

	8.8
	Vận hành thiết bị mạng
	 
	 
	

	 
	Router
	 
	                4.913.539 
	

	 
	Vận hành
	thiết bị
	                4.676.907 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	                   236.633 
	2 tháng/lần

	 
	Switch
	 
	                3.366.889 
	

	 
	Vận hành
	thiết bị
	                3.168.227 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	                   198.662 
	2 tháng/lần

	 
	Modem
	 
	                3.332.074 
	

	 
	Vận hành
	thiết bị
	                3.168.227 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	                   163.847 
	2 tháng/lần

	8.9
	Vận hành thiết bị viễn thông khác
	 
	 
	

	 
	Patch Panel
	 
	                3.204.155 
	

	 
	Vận hành
	thiết bị
	                3.017.359 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	                   186.796 
	2 tháng/lần

	 
	ODF
	 
	                3.172.608 
	

	 
	Vận hành
	thiết bị
	                3.017.359 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	                   155.249 
	2 tháng/lần

	8.10
	Vận hành hệ thống camera giám sát
	 
	                4.527.869 
	

	 
	Vận hành 
	hệ thống
	                3.670.914 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Cập nhật, nâng cấp
	hệ thống
	                     94.280 
	12 tháng/lần

	 
	Khắc phục sự cố
	hệ thống
	                   762.675 
	2 tháng/lần

	8.11
	Vận hành bảng Led điện tử
	 
	 
	

	 
	Vận hành 
	thiết bị
	              22.622.643 
	ngày làm việc (260 ngày) 

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	                   302.604 
	sự cố

	 
	Sản xuất market
	1 file market
	                3.933.482 
	1 file market

	 
	Sản xuất slide
	1 file slide
	                3.933.482 
	1 file slide

	8.12
	Vận hành hệ thống kiểm soát truy cập mạng NAC
	 
	              33.031.361 
	

	 
	Vận hành 
	hệ thống
	              31.369.629 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Cập nhật, nâng cấp
	hệ thống
	                   329.168 
	12 tháng/lần

	 
	Khắc phục sự cố
	hệ thống
	                1.332.565 
	2 tháng/lần

	8.13
	Vận hành phần mềm quản lý truy cập đặc biệt PAM
	 
	              32.363.922 
	

	 
	Vận hành 
	hệ thống
	              30.702.190 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Cập nhật, nâng cấp
	hệ thống
	                   329.168 
	12 tháng/lần

	 
	Khắc phục sự cố
	hệ thống
	                1.332.565 
	2 tháng/lần

	8.14
	Vận hành phần mềm quản lý lỗ hổng liên tục
	 
	              32.904.992 
	

	 
	Vận hành 
	hệ thống
	              31.369.629 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Cập nhật, nâng cấp
	hệ thống
	                   322.168 
	12 tháng/lần

	 
	Khắc phục sự cố
	hệ thống
	                1.213.196 
	2 tháng/lần

	8.15
	Vận hành phần mềm quét lỗ hổng website
	 
	              33.825.288 
	

	 
	Vận hành 
	hệ thống
	              32.370.787 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Cập nhật, nâng cấp
	hệ thống
	                   322.168 
	12 tháng/lần

	 
	Khắc phục sự cố
	hệ thống
	                1.132.333 
	2 tháng/lần

	8.16
	Vận hành hệ thống trung tâm SIEM, APT…
	 
	              33.031.361 
	

	 
	Vận hành 
	hệ thống
	              31.369.629 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Cập nhật, nâng cấp
	hệ thống
	                   329.168 
	12 tháng/lần

	 
	Khắc phục sự cố
	hệ thống
	                1.332.565 
	2 tháng/lần

	8.17
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống máy chủ
	hệ thống 
	                7.030.600 
	3 tháng/lần

	8.18
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống tường lửa
	hệ thống
	                5.511.988 
	3 tháng/lần

	8.19
	Bảo trì, nâng cấp thiết bị phòng chống tấn công DDOS
	thiết bị
	                5.504.536 
	3 tháng/lần

	8.20
	Bảo trì, nâng cấp thiết bị cân bằng tải
	thiết bị
	                3.930.000 
	3 tháng/lần

	8.21
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống lưu trữ
	hệ thống
	                5.292.316 
	3 tháng/lần

	8.22
	Bảo trì hệ thống lưu điện
	hệ thống
	                2.286.220 
	3 tháng/lần

	8.23
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống giám sát môi trường
	hệ thống
	                5.186.869 
	3 tháng/lần

	8.24
	Bảo trì các thiết bị mạng
	 
	 
	

	 
	Router
	thiết bị
	                   720.296 
	3 tháng/lần

	 
	Switch
	thiết bị
	                   450.064 
	3 tháng/lần

	 
	Modem
	thiết bị
	                   450.064 
	3 tháng/lần

	8.25
	Bảo trì các thiết bị viễn thông khác
	 
	 
	

	 
	Path Panel
	thiết bị
	                   377.648 
	3 tháng/lần

	 
	ODF
	thiết bị
	                   533.280 
	3 tháng/lần

	 
	Dây nhẩy
	thiết bị
	                   102.400 
	3 tháng/lần

	8.26
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống camera giám sát
	hệ thống
	                3.938.576 
	3 tháng/lần

	8.27
	Bảo trì bảng LED điện tử
	1 bảng LED
	                2.401.140 
	1 tháng/lần

	8.28
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống kiểm soát truy cập mạng - NAC
	1 phần mềm
	                4.535.532 
	3 tháng/lần

	8.29
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý truy cập đặc quyền - PAM
	1 phần mềm
	                4.373.808 
	3 tháng/lần

	9
	Xây dựng, vận hành, bảo trì, nâng cấp các phần mềm, cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước
	 
	 
	

	9.1
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm cổng thông tin điện tử
	1 phần mềm
	              20.152.547
	

	 
	Vận hành
	 
	 
	

	 
	Vận hành
	 
	 10.512.060 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Khắc phục sự cố
	 
	 4.687.311 
	3 tháng/lần

	 
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	 
	 1.576.593 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Bảo trì, nâng cấp
	 
	 3.376.583 
	2 tháng/lần

	9.2
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến
	1 phần mềm
	              15.684.809 
	

	 
	Vận hành
	 
	 
	

	 
	Vận hành
	 
	         10.809.500 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Khắc phục sự cố
	 
	              757.962 
	3 tháng/lần

	 
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	 
	           3.310.845 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Bảo trì, nâng cấp
	 
	              806.502 
	3 tháng/lần

	9.3
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp hệ thống tích hợp, liên thông, chia sẻ dữ liệu
	 1 hệ thống
	              22.218.263 
	

	 
	Vận hành
	 
	 
	

	 
	Vận hành
	 
	         14.626.300 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Khắc phục sự cố
	 
	           2.638.787 
	3 tháng/lần

	 
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	 
	           1.576.593 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Bảo trì, nâng cấp
	 
	           3.376.583 
	3 tháng/lần

	9.4
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm ứng dụng chuyên ngành
	1 phần mềm
	              13.101.686 
	

	 
	Vận hành
	 
	 
	

	 
	Vận hành
	 
	           9.841.260 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Khắc phục sự cố
	 
	              877.331 
	3 tháng/lần

	 
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	 
	           1.576.593 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Bảo trì, nâng cấp
	 
	              806.502 
	3 tháng/lần

	9.5
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm bảo mật, an toàn, an ninh mạng
	1 phần mềm
	              17.323.021 
	

	 
	Vận hành
	 
	 
	

	 
	Vận hành
	 
	         11.687.780 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Khắc phục sự cố
	 
	           1.759.120 
	3 tháng/lần

	 
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	 
	           1.576.593 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Bảo trì, nâng cấp
	 
	           2.299.528 
	3 tháng/lần

	9.6
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm thư điện tử
	1 phần mềm
	              14.783.344 
	

	 
	Vận hành
	 
	 
	

	 
	Vận hành
	 
	           9.459.580 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Khắc phục sự cố
	 
	              531.804 
	3 tháng/lần

	 
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	 
	           2.364.960 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Bảo trì, nâng cấp
	 
	            2.427.000 
	3 tháng/lần

	9.7
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp các phần mềm khác
	1 phần mềm
	              13.076.881 
	

	 
	Vận hành
	 
	 
	

	 
	Vận hành
	 
	           6.776.380 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Khắc phục sự cố
	 
	           1.759.120 
	3 tháng/lần

	 
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	 
	           1.576.593 
	ngày làm việc (260 ngày)

	 
	Bảo trì, nâng cấp
	 
	           2.964.788 
	3 tháng/lần



